
TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP MSSV

1 Nguyễn Quốc Huy 04/10/1997 15DTA1B 1511542539

2 Nguyễn Thị Phương Xuân 08/04/1998 16DNH1A 1611535763

3 Nguyễn Quốc Hào 23/11/1999 17BHMV01 1711547403

4 Phạm Gia Huy 11/07/2000 18DDS5B 1811544929

5 Nguyễn Đức Tài 08/03/1999 18DQT1C 1800006449

6 Hoàng Thị Thanh Trà 29/11/2000 19DLK1B 1811549699

7 Khưu Thị Kim Ngân 19/01/2001 19DNH1C 1911549407

8 Vũ Thị Minh Thư 19/10/2001 19DNH3B 1911548355

9 Hà Tuấn Anh 03/11/2001 19DOT1D 1900007537

10 Nguyễn Duy Ánh 25/08/2001 19DXD1B 1911546352

11 Ong Gia Bảo 17/04/2002 20BAEV02 2000003624

12 Phạm Lục Tú 06/01/2002 20BAEV02 2000003632

13 Trần Quốc Đạt 06/02/2002 20BBAV01 2000003598

14 Đoàn Nhật Thu 15/08/1999 20DDD1A 2000000487

15 Nguyễn Ngọc Lâm 02/08/2001 20DDD2A 2000004127

16 Đăng Quảng Đông 17/04/2000 20DDL1A 2000003412

17 Phùng Công Ngọc Anh 04/11/2002 20DDS1C 2000003568

18 La Vũ Phi Hùng 14/09/2002 20DKS1A 2000001390

19 Nguyễn Châu Trường Khang 22/10/2002 20DKS1A 2000001457

20 Lý Hữu Nghĩa 12/06/2000 20DKS1A 2000002558

21 Nguyễn Chúc Nil 01/08/2002 20DKS1B 2000004447

22 Nguyễn Hữu Nghĩa 21/11/2001 20DKS3A 2000000496

23 Lê Quang Trường 18/12/2002 20DKT1A 2000001460

24 Nguyễn Thành Nhân 21/01/1999 20DLG1A 2000002234

25 Đỗ Thị Mỹ Nữ 23/09/2002 20DLG1A 2000003013

26 Lê Thị Tình 25/10/2002 20DLK1A 2000001100

27 Lưu Thị Thắm 07/01/2002 20DLK1A 2000003664

28 Bạch Nguyễn Thị Tường Vy 23/10/2002 20DMK1A 2000002051

29 Trần Nghĩa Nhân 12/06/2002 20DMK1A 2000002086

30 Nguyễn Tuyết An 29/05/2002 20DMK1A 2000002383

31 Trần Ngọc Thúy Anh 07/06/2002 20DMK1A 2000004380

32 Võ Phan Ngọc Nhi 17/11/2002 20DNH1A 2000002259

33 Tô Hoàng Phúc Hiếu 12/02/2002 20DNH1A 2000002545

34 Phạm Thị Thu Phương 16/01/2002 20DNH1A 2000002600

35 Trần Viết Vĩnh 25/10/2002 20DOT1B 2000001105

36 Trần Văn Chương 22/07/2002 20DOT1C 2000001394

37 Nguyễn Quốc Huy 12/08/2002 20DOT1D 2000002181

38 Hà Quang Hậu 04/04/2002 20DOT2A 2000002574

39 Nguyễn Nhật Phương 01/01/2000 20DOT2B 2000002960

40 Lê Minh Khai 11/05/2002 20DOT2C 2000003349

41 Trần Thanh Đường 06/11/2002 20DOT2D 2000003689

42 Trần Hửu Vinh 22/05/2002 20DOT2D 2000003977

43 Thàm Thanh Khánh 30/05/1998 20DOT3A 2000004144

44 Mi Ka 17/06/2001 20DOT3A 2000004188

45 Lê Đình Danh 20/01/2002 20DOT3A 2000004269

46 Trần Ngọc Tường Vi 01/06/2002 20DQH1A 2000000926

47 Huỳnh Văn Phú Yên 13/04/2002 20DQN1A 2000002090

48 Đỗ Nguyễn Kim Trâm 02/02/2002 20DQN1A 2000002195

49 Mã Cẩm Ly 21/12/2001 20DQN1A 2000002716

50 Hồ Thị Mỹ Lan 24/09/2002 20DQN1A 2000003149

51 Huỳnh Nguyễn Minh Trí 20/10/2000 20DQT1A 2000000462

52 Vũ Thị Liên Hợp 08/01/2001 20DQT1A 2000000486

53 Trần Lê Thảo Uyên 25/11/2002 20DQT1A 2000000638
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54 Phan Minh Phúc 20/08/2002 20DQT1B 2000000996

55 Đinh Thị Khánh Vy 17/09/2002 20DQT1C 2000002257

56 Lê Thị Vân Anh 06/08/2002 20DQT1C 2000002443

57 Võ Thị Ngọc Thơ 03/09/2002 20DQT1C 2000002577

58 Phan Nguyễn Tường Vy 22/08/2002 20DQT1C 2000002613

59 Phan Thế Khải 10/06/2002 20DQT1D 2000003152

60 Vũ Duy Minh 28/08/2001 20DQT2A 2000003972

61 Dương Thị Thu Ngân 19/08/2002 20DQT2A 2000004147

62 Nguyễn Văn Thạch 12/10/2002 20DQT2A 2000004359

63 Trương Ngọc Hòa 20/10/2001 20DTA1A 2000000477

64 Châu Thị Quỳnh Như 06/11/2002 20DTA1A 2000000728

65 Phạm Trang Thùy Dương 13/12/2001 20DTA1A 2000002401

66 Khương Thị Thái Hà 04/07/1999 20DTA1B 2000003214

67 Nguyễn Bảo An 16/08/2002 20DTA1B 2000003237

68 Quách Kim Tuyến 02/12/2002 20DTA1B 2000003536

69 Phạm Thị Trang 08/09/2002 20DTA1B 2000004242

70 Nguyễn Trung Tín 01/08/2002 20DTC1A 2000000932

71 Huỳnh Thanh Phong 21/10/2002 20DTC1A 2000001360

72 Trần Trí Trưởng 21/08/2002 20DTC1A 2000001375

73 Dương Hồng Ngọc 01/07/2002 20DTC1A 2000001484

74 Lê Thị Kim Ngân 10/07/2002 20DTC1B 2000001071

75 Nguyễn Phú Quyết 12/01/2002 20DTC1B 2000002937

76 Nguyễn Thị Chúc Quyên 16/01/2001 20DTC1B 2000003482

77 Trần Thị Minh Hà 25/09/2002 20DTC1B 2000003701

78 Nguyễn Bùi Kim Oanh 20/08/2002 20DTC1B 2000003990

79 Trần Nhựt Lan 01/01/2002 20DTD1A 2000004388

80 Nguyễn Đình Triểu 22/06/2002 20DTH1A 2000000755

81 Nguyễn Hữu Cường 24/08/2002 20DTH1A 2000000812

82 Lê Nam Sơn 08/11/2002 20DTH1A 2000000841

83 Nguyễn Ngọc Tài 14/03/2002 20DTH1A 2000001222

84 Hồ Sỹ Vương 04/03/1999 20DTH1A 2000001259

85 Trần Minh Thông 01/01/2001 20DTH1B 2000001385

86 Trần Quốc Hào 13/10/2002 20DTH1B 2000001910

87 Nguyễn Bảo Long 21/03/2000 20DTH1C 2000002641

88 Huỳnh Đức Huy 05/06/2000 20DTH1C 2000002829

89 Trần Trọng Nghĩa 20/02/2001 20DTH1C 2000003065

90 Phạm Nguyễn Xuân Trình 13/08/2001 20DTH1D 2000003581

91 Nguyễn Quốc Cường 10/08/2002 20DTH1D 2000003745

92 Trương Khánh Duy 07/11/2002 20DTH1D 2000003958

93 Tạ Quốc Việt 12/08/2002 20DTH1D 2000004131

94 Nguyễn Đình Vũ 13/06/1999 20DTH2A 2000004195

95 Nguyễn Huỳnh Thảo Sương 30/05/2002 20DTL1A 2000000928

96 Lê Thị Hồng Phúc 20/10/2001 20DTL1A 2000003421

97 Nguyễn Thành Nam 11/12/2001 20DTT1A 2000002330

98 Nguyễn Thị Phượng Hằng 19/07/2001 20DTT1B 2000003749

99 Đặng Hoàng Giang 19/11/2002 20DXD1A 2000002932

100 Võ Thiện Nhân 10/03/2000 20DXD1B 2000003921

101 Ngô Vũ Minh Kha 15/03/2002 20DXD1B 2000004052

102 Nguyễn Diệp Minh Đức 17/08/2002 20DXD1B 2000004130

103 Lê Đức Huy 04/04/2002 20DYK1B 2000001378

104 Huỳnh Ngọc Thiều 09/11/2001 20DYS1A 2000002876


